
STT Thời gian Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú

1

Ca 1

Tiết 1-2

(13h10-14h40)

Chiều
10C3, 10C4,

10C5, 10C16

11B5, 11B6

11B7, 11B9

11B11, 11B13, 

11B15, 11B10, 

10C2, 10C9, 

10C12, 10C14

2

Ca 2

Tiết 3-4

(15h00-16h30)

Chiều
10C8, 10C10,

10C13, 10C17

11B1, 11B8,

11B14, 11B16

11B2, 11B3, 

11B4, 11B12

10C1, 10C6, 

10C7, 10C11, 

10C15

1. Thầy Trịnh Thanh Tùng

2. Thầy Ngô Trường An

3. Thầy Huỳnh Minh Thuận

4. Thầy Trần Thanh Tú

5. Cô Lưu Ngọc Thanh Trâm (Chiều Thứ 6)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT TÂN TÚC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2023

THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (TD) LỚP 10, 11

HK1_NĂM HỌC 2023-2024

Áp dụng từ ngày 04/9/2023

Giáo viên bộ môn: 

Ghi chú:  Thời khóa biểu môn GDTC Lớp 10, 11 xếp theo ca học, giáo viên tổ GDTC lập danh sách mới theo môn HS đăng kí và phân bố giáo viên dạy


